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PHỤ LỤC I

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ DÙNG CHO CẤP SỞ, BAN, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)
I. THÔNG TIN CHUNG

	STT
	Chỉ số/Chỉ số thành phần
	Thông tin

	1
	Thông tin Sở/Ban/Ngành
	

	1.1
	Tên cơ quan, đơn vị
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1.2
	Địa chỉ liên hệ chính thức
	134 Đường 21 tháng 8 - TP. Phan Rang -Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

ưThuận

	1.3
	Địa chỉ Cổng/trang thông tin điện tử (Portal/Website) chính thức
	https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

	1.4
	Số lượng cơ quan/đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan, đơn vị
	15

	1.5
	Số lượng công chức của cơ quan, đơn vị hiện có
	245

	1.6
	Số lượng viên chức của cơ quan, đơn vị hiện có
	237

	1.7
	Số lượng máy chủ vật lý của cơ quan, đơn vị
	05

	1.8
	Số lượng máy trạm của cơ quan, đơn vị
	482

	1.9
	Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị
	01

	1.10
	Tổng chi Ngân sách nhà nước cơ quan, đơn vị cho chuyển đổi số
	0

	1.11
	Số lượng thủ tục hành chính cơ quan, đơn vị
	118

	2
	Thông tin liên hệ của Sở/Ban/Ngành
	

	2.1
	Chuyên viên cung cấp số liệu
	

	-
	Họ và tên
	Nguyễn Tiến Dũng

	-
	Đơn vị công tác
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	-
	Chức vụ
	Chuyên viên

	-
	Điện thoại liên hệ
	0933144540

	-
	Email
	dungnt@ninhthuan.gov.vn

	2.2
	Lãnh đạo cơ quan ký duyệt
	

	-
	Họ và tên
	Trương Khắc Trí

	-
	Đơn vị công tác
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	-
	Chức vụ
	Phó giám đốc

	-
	Điện thoại liên hệ
	0989505051

	-
	Email
	tktri@ninhthuan.gov.vn


II. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 
	STT
	Chỉ số/ Chỉ số thành phần
	Điểm tối đa
	Cách xác định và tính điểm
	Tài liệu kiểm chứng
	Điểm tự chấm
	Điểm thẩm định

	1
	Nhận thức số
	40
	
	
	40
	

	1.1
	Người đứng đầu Sở, ban, ngành có là thành viên của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh
	10
	- Giám đốc Sở, ban, ngành là thành viên: Điểm tối đa
- Phó Giám đốc Sở, ngành là thành viên: 1/2*Điểm tối đa;
- Lãnh đạo Sở, ngành không phải là thành viên: 0 điểm
	Quyết định số 01-QĐ/BCĐCĐS ngày 12/07/2021 của Tỉnh ủy
	10
	

	1.2
	Người đứng đầu Sở, ban, ngành chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số của đơn vị
	10
	a = Số cuộc họp CĐS của Sở/Ban/Ngành có Người đứng đầu chủ trì; 

b = Tổng số cuộc họp CĐS của Sở/Ban/Ngành;

· Tỷ lệ = a/b;

Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa
	Quyết định số 44/QĐ-SNNPTNT ngày 09/02/2023 Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…
	10
	

	1.3
	Sở, ngành có văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số lĩnh vực
	10
	a=Số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số lĩnh vực do người đứng đầu Sở/Ban/Ngành (Giám đốc Sở, ban, ngành) ký;
b=Tổng số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số lĩnh vực của Sở/Ban/Ngành; 

- Tỷ lệ=a/b
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	- Công văn số 1461/SNNPTNT-TCHC ngày 23/4/2024 về việc đăng ký nhu cầu khai thác các trường thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 957/STTTT-TTCNTTTT ngày 17/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công văn số 1430/SNNPTNT-TCHC ngày 22/4/2024 về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1670/KH-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh về Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Công văn số 1263/SNNPTNT-TCHC ngày 09/4/2024 về việc triển khai thực hiện
- Công văn số 1343/VPUB-PVHCC ngày 08/4/2024 về tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin (HTTT) giải quyết thủ tục hành chính;

- Công văn số 1128/SNNPTNT-TCHC ngày 02/4/2024 về việc Triển khai thực hiện Thông báo số 81/TB-VPUB ngày 29/3/2024 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số và Tổ công tác Đề án 06/CP;

- Công văn số 662/SNNPTNT-TCHC ngày 01/3/2025 về việc triển khai công văn số 880/UBND-VXNV ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh, trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị trực thuộc đăng ký sản phẩm chuyển đổi số để triển khai trong năm 2024;


	10
	

	1.4
	Trang TTĐT của Sở, ngành có các bài viết tuyên truyền về chuyển đổi số
	10
	- Đã có chuyên mục và số lượng tin, bài về Chuyển đổi số trong năm đạt:
+ Từ 20 trở lên: điểm tối đa; 
+ Từ 10 đến 19: 1/2 *Điểm tối đa;
+ Dưới 10: 1/4* Điểm tối đa; 
- Chưa có chuyên mục: 0 điểm
	https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/Chuyen-doi-so.aspx
	10 
	

	2
	Thể chế số
	90
	 
	 
	 90
	

	2.1
	Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp uỷ về chuyển đổi số của Sở, ngành
	5
	- Đã ban hành: Điểm tối đa
- Chưa ban hành: 0 điểm
	Chương trình hành động số 426-CTr/ĐUS, ngày 08/02/2022 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	 5
	

	2.2
	Kế hoạch hoặc Chương trình hành động 5 năm của Sở, ngành về chuyển đổi số
	5
	- Đã ban hành: Điểm tối đa
- Chưa ban hành: 0 điểm
	Đã ban hành kế hoạch số 09/KH-SNNPTT ngày 18/01/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	5 
	

	2.3
	Kế hoạch hoặc Chương trình hành động hằng năm của Sở, ngành về chuyển đổi số
	10
	- Đã ban hành: Điểm tối đa
- Chưa ban hành: 0 điểm
	- Kế hoạch số 71/KH-SNNPTN ngày 17/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024;


	10 
	

	2.4
	Đã triển khai các nhiệm vụ  đã được phê duyệt trong Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0
	10
	- Đã triển khai: Điểm tối đa
- Chưa triển khai: 0 điểm
	Xây dựng kết nối IP 6 với trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Công văn số 1343/VPUB-PVHCC ngày 08/4/2024 về tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin (HTTT) giải quyết thủ tục hành chính;


	 10
	

	2.5
	Tham gia đầy đủ hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm của tỉnh để phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử
	10
	- Đã tổ chức: Điểm tối đa;
- Không tổ chức: 0 điểm
	Tham gia đầy đủ các lớp do Sở Thông tin và UBND tỉnh tổ chức để phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử.
	 10
	

	2.6
	Thực hiện theo Văn bản  định kỳ hằng năm của tỉnh nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chi cho chuyển đổi số 
	10
	- Đã ban hành: Điểm tối đa
- Chưa ban hành: 0 điểm
	Thực hiện theo Văn bản  định kỳ hằng năm của tỉnh nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chi cho chuyển đổi số
	 10
	

	2.7
	Tham gia đầy đủ hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm của tỉnh để phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số
	10
	- Tham dự đầy đủ: Điểm tối đa;
- Không tham dự: 0 điểm
	Tham gia đầy đủ các lớp do Sở Thông tin và UBND tỉnh tổ chức để phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số.
Công vă số 4063/SNNPTNT-TCHC ngày 15/10/2024 về việc đăng ký nhu cầu tham gia hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính Nhà nước.

	 10
	

	2.8
	Thực hiện theo chính sách của tỉnh về tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số
	10
	- Đã thực hiện: Điểm tối đa
- Chưa thực hiện: 0 điểm
	Thực hiện theo chính sách của tỉnh về tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số
	 10
	

	2.9
	Thực hiện chính sách của tỉnh hoặc có sáng kiến mới để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
	10
	- Đã thực hiện: Điểm tối đa
- Chưa thực hiện: 0 điểm
	Công vă số 3512/SNNPTNT-TCHC ngày 13/9/2024 về việc triển khai thực hiện Công văn số 4176/UBND-VXNV ngày 12/9/2024 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh.
	 10
	

	2.10
	Thực hiện chính sách của tỉnh hoặc có sáng kiến mới để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
	10
	- Đã thực hiện: Điểm tối đa
- Chưa thực hiện: 0 điểm
	Thường xuyển chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

Công vă số 151/TTBVTV-BVTV ngày 29/3/2024 về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2028.
	 10
	

	3
	Hạ tầng số
	60
	 
	 
	 60
	

	3.1
	Sở, ban, ngành đã kết nối với mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh
	10
	- Đã thực hiện: Điểm tối đa
- Chưa thực hiện: 0 điểm
	 Sở đã kết nối với  Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh thông qua đường mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và nhà nước theo địa IP 10.226.100.11 để triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDoffice)
	 10
	

	3.2
	Sở, ban, ngành có các ứng dụng chuyên ngành triển khai trên Trung tâm dữ liệu của tỉnh
	30
	- Đã sử dụng Trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ nhu cầu hoạt động: Điểm tối đa;
- Chưa triển khai: 0 điểm.
	- Hệ thống giám sát hồ đập và cảnh báo lũ sông Dinh.
- Hệ thống giám sát tàu thuyền trên biển.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi tỉnh. 
	 30
	

	3.3
	Sở, ban, ngành có sử dụng nền tảng số của tỉnh
	20
	Mức độ sử dụng nền tảng số
- a= Số lượng nền tảng số dùng chung đã triển khai;
- b=Số lượng nền tảng số tối thiểu theo danh mục yêu cầu (7);
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ* Điểm tối đa
Danh mục nền tảng số theo yêu cấu: 1) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Sở, ngành (LGSP); 2) Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; 3) Nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn Sở, ngành phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước; 4) Nền tảng họp trực tuyến; 5) Nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; 6) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp; 7) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức
	- Hệ thống Cổng thông tin điện tử
- Nền tảng họp trực tuyến
- Hệ thống Cổng thông tin điện tử
- Hệ thống Một cửa điện tử
- Hệ thống thông tin báo cáo 
- Hệ thống quản lý hồ sơ, công việc(Tdoffice)
	 20
	

	4
	Nhân lực số
	30
	 
	 
	 30
	

	4.1
	Có công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số
	10
	· Có công chức, viên chức chuyên trách: Điểm tối đa
- Không Có: 0 điểm
	Đã ban hành quyết định số 50/QĐ-SNNPTNT ngày 18/01/2022 Về việc thành lập Tổ công tác chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 10
	

	4.2
	Công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn thông tin mạng
	10
	- Có: Điểm tối đa
- Không: 0 điểm
	- Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Thuận.

- Công văn số 3992/SNNPTNT-TCHC ngày 01/11/2022 V/v Về việc cung cấp thông tin thành viên ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
	 10
	

	4.3
	Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số do tỉnh tổ chức
	10
	a= Số lượng công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số;
b= Tổng số công chức, viên chức;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	Công văn số 197/SNNPTNT-TCHC ngày17/01/2024 V/v hông báo triển khai các khoá bồi dưỡng về chuyển đổi số học trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Công văn số 723/SNNPTNT-TCHC ngày06/3/2024 V/v đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số theo Thông báo số 14-TB/TCT ngày 05/3/2024 của Trường Chính trị. 
	 10
	

	5
	An toàn thông tin mạng
	115
	 
	 
	 90
	

	5.1
	Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ
	
	a= Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ;

b= Tổng số lượng hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

Tỷ lệ= a/b;

Điểm đánh giá = Tỷ lệ* Điểm tối đa
	 Quyết định số 100/QĐ-STTTT ngày 06/10/2021 về việc phê duyệt cấp độ và phương án an toàn thông tin đối với Hệ thống mạng nội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	10
	

	5.2
	Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt
	10
	a= Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSĐXCĐ đã được phê duyệt;
b= Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	 Phương án an toàn thông tin đối với Hệ thống mạng nội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	10
	

	5.3
	Số lượng máy chủ của cơ quan nhà nước cài đặt phòng, chống mã độc
	10
	a= Tổng số máy chủ có cài đặt phòng, chống mã độc

b= Tổng số máy chủ trong cơ quan, đơn vị
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa
	 05
	 10
	

	5.4
	Số lượng máy trạm của cơ quan nhà nước cài đặt phòng, chống mã độc
	10
	a= Tổng số máy trạm có cài đặt phòng, chống mã độc

b= Tổng số máy trạm trong cơ quan, đơn vị
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa
	 482
	 10
	

	5.5
	Số lượng IP botnet được phát hiện, cảnh báo và xử lý, loại bỏ mã độc
	10
	a= Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist đã được xử lý, loại bỏ mã độc;
b= Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	Trong năm không phát hiện IP phblic có kết nối mạng IP botnet
	 10
	

	5.6
	Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)
	10
	a= Số lượng hệ thống thông tin được SOC bảo vệ, triển khai giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với NCSC 
b= Tổng số lượng hệ thống thông tin;
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa
	 Trang thông tin điện tử của Sở được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)
	 10
	

	5.7
	Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017
	10
	a= Số lượng HTTT của CQNN đã được kiểm tra, đánh giá;
b= Tổng số hệ thống thông tin;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017.
	 10
	

	5.8
	Số lượng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng
	5
	a= Số lượng các hệ thống thông tin có các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng;
b= Tổng số hệ thống thông tin;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	Trong năm không có phát hiện xử cố
	 5
	

	5.9
	Số lượng các cuộc diễn tập được triển khai
	10
	Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều cuộc diễn tập theo quy định nhất thì điểm tối đa và giảm dần 
	 Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	

	5.10
	Số lượng sự cố đã phát hiện trong cơ quan nhà nước
	10
	Số lượng sự cố, đánh giá năng lực phát hiện sự cố gồm cả sự cố tự phát hiện và sự cố từ các cảnh báo của các đơn vị chuyên trách
Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều sự cố nhất thì điểm tối đa và giảm dần 
	 Trong năm không có phát hiện xử cố.
	 10
	

	5.11
	Số lượng sự cố đã xử lý trong cơ quan nhà nước
	5
	a= Số lượng sự cố đã xử lý;
b= Tổng số các sự cố;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	 Trong năm không có phát hiện xử cố.
	 5
	

	5.12
	Tổng kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT) 
	15
	Cộng điểm từ 5.12.1 đến 5.12.6
	 
	 0
	

	5.12.1
	Kinh phí chung chi cho ATTT 
	5
	a= Tổng kinh phí đầu tư từ NSNN cho ATTT (triệu đồng);
b= Tổng số kinh phí đầu tư cho CNTT (triệu đồng);
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*100%
Thang điểm:
Mức 1 ≥  10 % (điểm tối đa)
Mức 2 ≥ 7% (70% điểm)
Mức 3 ≥ 3% (30% điểm)
Mức 4 <3% (0 điểm)
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	

	5.12.2
	Kinh phí giám sát ATTT
	2
	Mức 1: ≥ 5 triệu: 100% điểm phần này.
Mức 2: ≥ 3 triệu: 70% điểm phần này.
Mức 3: ≥ 2 triệu: 30% điểm phần này
Mức 4: < 2 triệu: 0% điểm phần này
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	 

	5.12.3
	Kinh phí kiểm tra, đánh giá ATTT
	2
	Mức 1: ≥ 5 triệu: 100% điểm phần này.
Mức 2: ≥ 3 triệu: 70% điểm phần này.
Mức 3: ≥ 2 triệu: 30% điểm phần này
Mức 4: < 2 triệu: 0% điểm phần này
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	 

	5.12.4
	Kinh phí diễn tập, ứng cứu sự cố ATTT
	2
	Mức 1: ≥ 5 triệu: 100% điểm phần này.
Mức 2: ≥ 3 triệu: 70% điểm phần này.
Mức 3: ≥ 2 tỷ: 30% điểm phần này
Mức 4: < 2 tỷ: 0% điểm phần này
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	 

	5.12.5
	Kinh phí đào tạo, tập huấn ATTT
	2
	Mức 1: ≥ 5 triệu: 100% điểm phần này.
Mức 2: ≥ 3 triệu: 70% điểm phần này.
Mức 3: ≥ 2 triệu: 30% điểm phần này
Mức 4: < 2 triệu: 0% điểm phần này
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	 

	5.12.6
	Kinh phí tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT
	2
	Mức 1: ≥ 5 triệu: 100% điểm phần này.
Mức 2: ≥ 3 triệu: 70% điểm phần này.
Mức 3: ≥ 2 triệu 30% điểm phần này
Mức 4: < 2 triệu: 0% điểm phần này
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	 

	6
	Hoạt động chính quyền số
	165
	 
	 
	 160
	 

	6.1
	Trang thông tin điện tử của Sở, ban, ngành đáp ứng yêu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
	10
	- Đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.
- Chưa đáp ứng: 0 điểm
	Trang thông tin điện tử của Sở, ban, ngành đáp ứng yêu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.
https://sonnptnt.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
	 10
	

	6.2
	Sở, ban, ngành có tham gia cung cấp dữ liệu mở (gồm 2 ý: 1 là có tham gia, 2: cung cấp trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh)
	5
	1. Triển khai
- Sở, ban, ngành có cập nhập dữ liệu của mình lên Cổng dữ liệu mở của tỉnh: 1/2* Điểm tối đa
2. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
- Đã đáp ứng: 1/2*Điểm tối đa;
- Chưa đáp ứng: 0 điểm
	Văn bản, tài liệu chứng minh
	 0
	

	6.3
	Sở, ban, ngành có kết nối với LGSP để chia sẻ, khai thác dữ liệu có các CQNN khác sử dụng
	5
	a= Tổng số các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua LGSP;
b= Tổng số các ứng dụng có dữ liệu dùng chung;
- Tỷ lệ = a/b.
- Điểm=Tỷ lệ* Điểm tối đa
	Hệ thống quản lý hồ sơ, công việc(Tdoffice) đảm bảo gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trong tỉnh với các cơ quan Trung ương, và các địa phương khác có kết nối với trục liên thông quốc gia
	 5
	

	6.4
	Sở, ban, ngành có sử dụng dịch vụ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)
	10
	a= Tổng số dịch vụ dữ liệu có trên NDXP được đưa vào sử dụng chính thức;
b= Tổng số dịch vụ dữ liệu có trên NDXP;
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	   - Hệ thống thông tin báo cáo
- Dịch vụ công trực tuyến
	 10
	

	6.5
	Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 hoặc toàn trình
	10
	a= Số lượng dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4;
b= Tổng số dịch vụ công (gồm cụ thể cả mức độ 1; mức độ 2; mức độ 3; mức độ 4);
- Tỷ lệ=a/b
- Điểm=
+ Tỷ lệ=100%: Điểm tối đa;
+ Tỷ lệ<100%: 0 điểm
	118 thủ tục của ngành đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4
	 10
	

	6.6
	Tỷ lệ DVCTT được điền sẵn thông tin
	10
	a= Tổng số DVCTT 3, 4 được điền sẵn thông tin và người dân, doanh nghiệp không cần khai báo lại;
b= Tổng số DVCTT 3, 4 của cơ quan đơn vị;
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm=
+ Tỷ lệ ≥ 50%: Điểm tối đa
+ Tỷ lệ <50: Tỷ lệ * Điểm tối đa
	45/45 DVCTT 
	 10
	

	6.7
	Tỷ lệ DVCTT được cá thể hóa
	10
	a= Tổng số DVCTT 3, 4 được cá thể hóa;
b= Tổng số DVCTT 3, 4;
- Tỷ lệ = a/b;
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa.
Giải thích: DVCTT được cá thể hóa là DVCTT có một trong những tính năng cá thể hóa sau: 1) Cá thể hóa cách tiếp cận dịch vụ;
2) Cá thể hóa thực hiện dịch vụ;
3) Cá thể hóa về trả kết quả dịch vụ.
	45/45 DVCTT
	 10
	

	6.8
	Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến
	10
	a= Tổng số DVCTT mức 3 có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến);
b= Tổng số DVCTT mức 4 có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến);
c= Tổng số DVCTT mức 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến;
d= Tổng số DVCTT mức 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến;
- Tỷ lệ=(c+d)/(a+b)
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	· 45/45

	 10
	

	6.9
	Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến
	20
	a= Tổng số hồ sơ giải quyết DVC (gồm cả 4 mức độ) trong năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ngành;
b= Tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT mức độ 3;
c= Tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT mức độ 4;
- Tỷ lệ=(b+c)/a
- Điểm=
+ Tỷ lệ>=80%: Điểm tối đa;
+ Tỷ lệ<80%: Tỷ lệ/80%*Điểm tối đa
	-Tổng số hồ sơ phát sinh cả trực tuyến và trực tiếp trong các thủ tục trực tuyến: 68.880
- Số hồ sơ phát sinh trực tuyến: 68.841
	 20
	

	6.10
	Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT
	5
	a= Tổng số người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá mức độ hài lòng;
b= Số lượng người dân, doanh nghiệp đánh giá là hài lòng khi sử dụng DVCTT;
- Tỷ lệ =b/a
- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa
	100%
	 5
	

	6.11
	Sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung của tỉnh
	10
	- Đã sử dụng: Điểm tối đa;
- Chưa sử dụng: 0 điểm
	- Hệ thống thông tin báo cáo: baocao.ninhthuan.gov.vn


	 10
	

	6.12
	Sử dụng nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất của tỉnh
	10
	- Đã sử dụng: Điểm tối đa;
- Chưa sử dụng: 0 điểm
	Nền tảng số phục vụ chính quyền:
https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx.
	 10
	

	6.13
	Sở, ban, ngành sử dụng nền tảng họp trực tuyến của tỉnh
	10
	- Đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc: 1/2*Điểm tối đa;
- Đã triển khai đến từng thiết bị cá nhân: 1/2*Điểm tối đa;
- Chưa triển khai: 0 điểm
	Phầm mềm http://hopkhonggiay.ninhthuan.gov.vn/
	 10
	

	6.14
	Sử dụng nền tảng giám sát trực tuyến của tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước
	10
	- Đã sử dụng Điểm tối đa;
- Chưa sử dụng: 0 điểm
Giải thích: Nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước là nền tảng có thể cho phép theo dõi, đo lường, giám sát, hiển thị trực tuyến các chỉ số phục vụ công tác quản lý nhà nước.
	Phần mềm chỉ đạo điều hành:

http://cddh.ninhthuan.gov.vn/qlvb/vbcddh.nsf
	 10
	

	6.15
	Sử dụng nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp
	10
	- Đã sử dụng và có thể cá thể hóa theo nhu cầu của cá nhân: Điểm tối đa;
- Đã sử dụng và chưa cá thể hóa theo nhu cầu của cá nhân: 1/2*Điểm tối đa;
- Chưa sử dụng: 0 điểm
	- Nền tảng số phục vụ người dân: https://congdanso.mic.gov.vn
- Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp: https://smedx.mic.gov.vn.


	 10
	

	6.16
	Sử dụng nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức
	10
	- Đã sử dụng và có thể cá thể hóa theo nhu cầu của cá nhân: Điểm tối đa;
- Đã sử dụng và chưa cá thể hóa theo nhu cầu của cá nhân: 1/2*Điểm tối đa;
- Chưa sử dụng: 0 điểm
	https://onetouch.mic.gov.vn/
	 10
	

	6.17
	Tổng chi Ngân sách nhà nước cho Chính quyền số của Sở, ngành
	10
	a= Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số (cụ thể kinh phí đầu tư và kinh phí chi thường xuyên là bao nhiêu), Đơn vị triệu đồng;
b= Tổng chi ngân sách nhà nước, Đơn vị triệu đồng;
- Tỷ lệ=a/b;
- Điểm:
+ Tỷ lệ>=1%: Điểm tối đa;
- Tỷ lệ<1%: Tỷ lệ/1%*Điểm tối đa.
Giải thích: chi cho chính quyền số là chi cho Ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước
	Quyết định số 576/QĐ-SNNPTNT ngày 28/12/2023 và Quyết định số 570/QĐ-SNNPTNT ngày 26/12/2023
	 10
	

	
	TỔNG CỖNG
	500
	
	
	470
	


BẢNG CHẤM ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

	STT
	Chỉ tiêu
	Điểm tối đa

	II
	Nông nghiệp
	35

	1
	Tỷ lệ hộ nông dân/hợp tác xã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và cung ứng sản phẩm (Iot, drone, nông nghiệp thông minh...)
	5

	2
	Tỷ lệ hộ nông dân/hợp tác xã sử dụng sàn TMĐT để mua sắm nguyên liệu sản xuất
	5

	3
	Tỷ lệ nông sản phân phối qua các sàn TMĐT
	5

	4
	Tỷ lệ nông sản có khả năng truy xuất nguồn gốc
	5

	5
	Tỷ lệ hộ nông dân/hợp tác xã quảng bá sản phẩm thông qua nền tảng số, mạng xã hội
	5

	6
	Tỷ lệ nông dân được đào tạo kỹ năng số
	5

	7
	Số lượng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	5


